
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán tài chính 1 (DC3KT21)
Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCKT2066 Phạm Quang Huy 64DCKT03

2 2 64DCKT2073 Mai Khánh  Linh 64DCKT03

3 3 66DCKT10132 Nguyễn Thị Lan  Anh 66DCKT12

4 4 66DCKT10262 Ngô Thị  Ánh 66DCKT12

5 5 66DCHT10022 Lê Đại  Phương 66DCKT12

6 6 Nguyễn Thủy  Tiên 66DCKT12

7 7 66DCKT10271 Trần Thị  Nga 66DCKT12

8 8 66DCKT10208 Nguyễn Thị  Minh 66DCKT12

9 9 66DCKT10066 Trần Thị Kim  Xuyến 66DCKT12

10 10 66DCKT30016 Nguyễn Thu  Trang 66DCKT12

11 11 66DCKT10003 Nguyễn Thị Thu  Ngoan 66DCKT11

12 12 66DCKT10055 Lê Trà  My 66DCKT11

13 13 64DCKT2068 La Mạnh Hùng 64DCKT03

Danh sách gồm 13 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

HT thi: Viết

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán thuế (DC3KT27)

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  2

1 1 Đặng Yên Sơn 64DCKT03

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Quản trị DN (DC3QT64)

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCKT2075 Giang Tiến Long 64DCKT03

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thuế (DC3KV49)

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCKT2131 Nguyễn Thị Phương  Thảo 64DCKT09

2 2 64DCKT2132 Đinh Hoài  Thu 64DCKT09

3 3 64DCKT2142 Hồ Thị  Quỳnh 64DCKT09

4 4 64DCKT2135 Dương Thị Thu  Trang 64DCKT09

5 5 64DCKT2141 Bùi Thị Hải  Yến 64DCKT09

Danh sách gồm 05 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Vật liệu xây dựng (DC2CT35)

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  2

1 1 65DCCD10370 Nguyễn Văn  Duy 65DCCD11

2 2 64DCCD2053 Vũ Việt  Văn 64DCCD05

3 3 64DCCD2141 Bùi Văn  Quyết 64DCCD07

4 4 64DCCD2168 Doãn Văn  Duy 64DCCD04

5 5 65DCCD10693 Ma Quang  Hiển 65DCCD11

6 6 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú  Anh 64DCCD05

7 7 64DCCD2082 Mã Quốc  Lân 64DCCD06

8 8 64DCCD2191 Hoàng Lê Mạnh 65DCCD12

9 9 65DCCD13538 Đặng Văn  Hậu 65DCCD11

10 10 65DCCD12477 Bùi Minh  Trí 65DCCD12

11 11 65DCCD13952 Nguyễn Việt  Dũng 65DCCD12

12 12 65DCCD12481 Nguyễn Đăng  Hiệp 65DCCD12

13 13 64DCDD2028 Trần Thanh  Hùng 64DCDD01

14 14 64DCCD2006 Lê Đức  Dũng 64DCCD05

Danh sách gồm 14 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: An toàn lao động (CC2CT65)

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  2

1 1
Phan Hoàng Đạt 64CCCD04

2 2
Lý Bá Đạt 64CCCD03

3 3
Vũ Văn Đại 64CCCD03

Danh sách gồm 03 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Xây dựng cầu

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  2

1 1 Trần Duy Khánh 63CCCD06

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thuỷ lực thuỷ văn (CC2GT61)
Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  2

1 1 Hoàng Trọng  Lợi 65CCCD11

2 2 Nguyễn Văn  Thắng 64CCCD03

3 3 65CCCD10294 Phùng Quốc  Huy 65CCCD11

4 4 65CCCD20082 Phạm Minh  Hoàng 65CCCD11

5 5 65CCCD10519 Lê Công  Lương 65CCCD11

6 6 65CCCD20496 Lê Văn  Tài 65CCCD11

7 7 65CCCD20711 Nguyễn Manh Cường 65CCCD11

8 8 DƯƠNG PHƯƠNG ÁNH

Danh sách gồm 08 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 2 (DC1CB12)
Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCDD2055 Lê Văn  Tuấn 64DCDD01

2 2 64DCDD2034 Phạm Ngọc  Nam 64DCDD01

3 3 64DCDD2015 Đỗ Thế  Giang 64DCDD01

4 4 64DCDD2054 Lê Bặt  Tuấn 64DCDD01

5 5 65DCCD13543 Nguyễn Văn  Đồng 65DCCD12

6 6 64DCCD2150 Trần Văn  Tiến 64DCCD07

7 7 64DCDD2040 Nguyễn Nghĩa  Phú 64DCDD01

8 8 64DCCD2026 Lê Sỹ  Lực 64DCCD05

9 9 64DCCD2076 Vũ Quang  Hùng 64DCCD06

10 10 64DCCD2031 Nguyễn Huy  Quyết 64DCCD05

11 11 64DCCD2045 Dương Văn  Tuấn 64DCCD05

12 12 Nguyễn Văn Tuyến 64DCOT06

13 13 Bùi Khánh Duy 64DCOT06

14 14 Nguyễn Đình Dũng 64DCOT01

15 15 Hoàng Thế Thanh Nam 65DCOT11

16 16 Trần Đức Hiến 64DCOT01

17 17 Nguyễn Như Hoàng 65DCDT11

Danh sách gồm 17 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 2 (DC1CB18)
Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  4

1 1 Nguyễn Hoàng  Tùng 64DCKT03

2 2 64DCKT2068 La Mạnh Hùng 64DCKT03

3 3 64DCKT2075 Giang Tiến  Long 64DCKT03

4 4 64DCKT2111 Trần Thị Thu  Huyền 64DCKT09

5 5 65DCKT10202 Nguyễn Ngọc Hải 65DCKT11

6 6 64DCKT2062 Nguyễn Huy  Hoàng 64DCKT03

7 7 65DCKT10129 Phạm Thị Phương Thu 65DCKT11

8 8 64DCKT2011 Nguyễn Thị  Hoa 64DCKT02

9 9 64DCKT2070 Phan Thế  Linh 64DCKT03

Danh sách gồm 09 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Cơ học kết cấu (DC2CT27)
Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  4

1 1 65DCCD12489 Lưu Minh  Sơn 65DCCD11

2 2 65DCCD10693 Ma Quang  Hiển 65DCCD11

3 3 64DCDD2048 Lê Công Thiết 64DCDD01

4 4 64DCDD2058 Mai Văn  Tú 64DCDD01

5 5 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tĩnh 64DCCD05

6 6 64DCCD2004 Nguyễn Văn  Bình 64DCCD05

7 7 65DCCD12490 Nguyễn Duy  Phong 65DCCD11

8 8 65DCCD10691 Tống Hoàng  Hiệp 65DCCD11

9 9 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 65DCCD11

10 10 65DCCD10714 Đỗ Văn Hải 65DCCD11

11 11 63DCCD2018 Hoàng Văn  Đức 63DCCD05

12 12 64DCCD2155 Phùng Văn Tuấn 64DCCD07

Danh sách gồm 12 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thiết kế cầu 1(DC3CA41)
Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  4

1 1 64DCCD2184 Nguyễn Thế  Hùng 64DCCD04

2 2 64DCCD2105 Đỗ Ngọc  Tuấn 64DCCD06

3 3 64DCCD2050 Chu Văn  Tùng 64DCCD05

4 4 64DCCD2141 Bùi Văn  Quyết 64DCCD07

5 5 64DCCD2156 Dương Văn  Tuấn 64DCCD07

6 6 64DCCD2168 Doãn Văn  Duy 64DCCD04

7 7 64DCCD2188 Phạm Đình  Kiên 64DCCD04

8 8 64DCCD2156 Dương Thái  An 64DCCD06

9 9 64DCCD2106 Nguyễn Anh  Tùng 64DCCD06

10 10 64DCCD2076 Lê Nam  Khánh 64DCCD06

11 11 64DCCD2086 Nguyễn Hồng  Minh 64DCCD06

12 12 64DCCD2108 Nguyễn Đình  Xây 64DCCD06

13 13 64DCCD2140 Nguyễn Ngọc  Quân 64DCCD07

14 14 64DCCD2208 Phan Mạnh  Tiến 64DCCD04

15 15 64DCCD2035 Nguyễn Ngọc  Tân 64DCCD05

16 16 64DCCD2138 Hạng A Minh 64DCCD07

17 17 64DCCD2019 Đào Việt  Hưng 64DCCD05

18 18 64DCCD2185 Nguyễn Duy  Hưng 64DCCD04

19 19 Phạm Minh  Đức 64DCCD07

20 20 64DCCD2076 Vũ Quang  Hùng 64DCCD06

21 21 64DCCD2048 Đỗ Duy  Khánh 64DCCD06

22 22 64DCCD2171 Nguyễn Ngọc Dũng 64DCCD04

23 23 64DCCD2203 Vũ Duy  Thái 64DCCD04

24 24 64DCCD1177 Nguyễn Tiến  Long 64DCCD05

25 25 64DCCD2200 Trần Quang  Thắng 64DCCD04

26 26 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú  Anh 64DCCD05

27 27 64DCCD2170 Võ Tiến  Dũng 64DCCD04

28 28 PHẠM NGỌC QUÝ 66DLCD11

Danh sách gồm 28 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Trắc địa (DC2GT61)
Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  4

1 1 65DCCD10694 Hà Công  Anh 65DCCD11

2 2 65DCCD10724 Trần Văn  Bằng 65DCCD11

3 3 65DCKX 13609 Đào Anh  Dũng 65DCCD12

4 4 65DCCD10721 Hoàng Văn  Dương 65DCCD11

5 5 65DCCD10712 Đặng Văn  Duy 65DCCD11

6 6 65DCCD20680 Phạm Ngọc Tuấn  Linh 65DCCD11

7 7 64DCCD2195 Chu Minh  Phú 64DCCD04

8 8 64DCCD2047 Lê Sinh  Thắng 64DCCD06

9 9 64DCCD2202 Hà Văn  Thành 64DCCD04

10 10 65DCDD13496 Hoàng Trung  Thành 65DCDD11

11 11 64DCCD2048 Nguyễn Anh  Tuấn 64DCCD05

12 12 65DCCD10704 Dương Anh  Tuấn 65DCCD12

13 13 64DCCD2054 Nguyễn Văn  Việt 64DCCD05

Danh sách gồm 13 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 3 (DC1CB13)
Địa điểm: 201-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  4

1 1 64DCDD2008 Tạ Vũ Chiến 64DCDD01

2 2 64DCCD2006 Lê Đức  Dũng 64DCCD05

3 3 65DCCD10715 Kiều Văn  Dũng 65DCCD11

4 4 65DCCD10706 Cao Thành  Hân 65DCCD12

5 5 65DCCD12841 Nguyễn Đăng  Hiệp 65DCCD12

6 6 64DCCD2185 Nguyễn Duy  Hưng 64DCCD04

7 7 64DCCD3153 Phạm Bá  Kiên 64DCCD04

8 8 Nguyễn Văn Hòa 65DCOT11

9 9 Phùng Xuân Thanh 65DCOT12

10 10 Phạm Văn Duy 65DCMX11

11 11 Bùi Văn Dân 65DCOT12

12 12 Phạm Bá Hùng 65DCOT11

13 13 Phan Chiến Thắng 65DCOT11

14 14 Phạm Ngọc Thụy 65DCOT11

15 15 Đỗ Tiến Thành 65DCOT11

16 16 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT11

17 17 Trương Tuấn Anh 64DCOT06

18 18 Hoàng Thế Thanh Nam 65DCOT11

19 19 Đỗ Văn Cương 65DCDT11

20 20 Đinh Đức Duẩn 65DCDT11

21 21 Tạ Quang Hiếu 65DCDT11

22 22 Trần Nho Ninh 65DCDT11

23 23 Vương Ngọc Phúc 65DCDT11

24 24 Ngụy Văn Tráng 65DCDT11

25 25 Nguyễn Duy Đức 65DCHT11

26 26 Nguyễn Tiến  Đạt 66DLCD11

27 27 Kim Văn Thuận 66DLCD11

28 28 Nguyễn Đăng Đại 66DLCD11

29 29 Lương Trần Tuấn  Dương 66DLCD11

Danh sách gồm 29 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Hình học hoạ hình(DC2CO12)
Địa điểm: 201-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  4

1 1 Nguyễn Viết Tuấn 66DCOT11

2 2 Trần Qúy Duy 64DCOT01

3 3 Nguyễn Văn Anh 64DCOT01

4 4 Lê Viết Hải 66DCOT11

5 5 Trần Hữu Thành 66DCOT12

6 6 Phạm Quốc Cường 66DCOT12

7 7 Đỗ Thành Luân 65DCMX11

8 8 Trần Thái Hậu 65DCOT11

9 9 Nguyễn Mạnh Hoàng 65DCOT12

Danh sách gồm 09 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Cơ học đất (CC2CT32)
Địa điểm: 201-A2 Ngày thi: 20/1/2017 Ca thi:  4

1 1 65CCCD11082 Nguyễn Văn  Biên 65CCCD11

2 2 65CCCD20711 Nguyễn Manh Cường 65CCCD11

3 3 Nguyễn Văn  Thắng 64CCCD03

4 4 65CCCD20301 Đinh Quang  Nam 65CCCD11

5 5 65CCCD10294 Phùng Quốc  Huy 65CCCD11

6 6 65CCCD20082 Phạm Minh  Hoàng 65CCCD11

7 7 65CCCD11669 Đỗ Duy  Hưng 65CCCD11

8 8 64CCCD2006 Nguyễn Ngọc  Bình 64CCCD03

9 9 Trần Duy  Khánh 63CCCD06

10 10 63CCCD2124 Phùng Văn  Nhất 64CCCD04

Danh sách gồm 10 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp


